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1 00101267 Giáo dục thể chất 3 20-0102 1 S20-BB1 8

2 00101267 Giáo dục thể chất 3 20-0118 1
S20-BR1-
NU

12

3 00101267 Giáo dục thể chất 3 20-0122 1
S20-BR1-
NU

0

4 00103101 Giáo dục thể chất 5 19-0101 1
S121-
GDTC5

0

5 30331847 Thực tập tốt nghiệp 18-0104 3 18CVHH 0

6 30331847 Thực tập tốt nghiệp 18-0105 3 18CBC1 0

7 30331847 Thực tập tốt nghiệp 18-0111 3 18CVNH3 0

8 30341843 Thực tập sư phạm 18-0201 4 18ST 0

9 30341843 Thực tập sư phạm 18-0202 4 18SVL 0

10 30341843 Thực tập sư phạm 18-0204 4 18SS 0

11 30341843 Thực tập sư phạm 18-0205 4 18SGC 0

12 30341843 Thực tập sư phạm 18-0206 4 18SAN 0

13 30341843 Thực tập sư phạm 18-0207 4 18SNV 0

14 30341843 Thực tập sư phạm 18-0208 4 18SLS 0

15 30341843 Thực tập sư phạm 18-0209 4 18SDL 0

16 30341843 Thực tập sư phạm 18-0211 4 18SMN 0

17 30361338 Khóa luận tốt nghiệp 18-0106 6 18CVNH1 0

18 30361338 Khóa luận tốt nghiệp 18-0107 6 18CVNH2 0

19 30361338 Khóa luận tốt nghiệp 18-0109 6 18CLS 0

20 30361338 Khóa luận tốt nghiệp 18-0212 6 18SMN 0

21 30371338 Khóa luận tốt nghiệp 18-0102 7 18CVHH 0

22 30371338 Khóa luận tốt nghiệp 18-0103 7 18CBC1 0

23 30371338 Khóa luận tốt nghiệp 18-0104 7 18CBC2 0

24 30371338 Khóa luận tốt nghiệp 18-0105 7 18CBC3 0

25 30378067 Khóa luận tốt nghiệp 18-0101 7 18CBCC 0

26 31122001 Xử lý song song 19-0101 2 19CTUD Khoa Toán 0

27 31131130 Đa tạp vi phân 19-0101 3 19ST1 Nguyễn Đại Dương 1

28 31131130 Đa tạp vi phân 19-0102 3 19ST2 Nguyễn Đại Dương 4

29 31131246 Giải tích lồi 19-0101 3 19CTUD Hoàng Nhật Quy 0

30 31131448 Lý thuyết Galois 20-0104 3 20ST4 Trương Công Quỳnh 3

31 31131611 Phương trình đạo hàm riêng 18-0201 3 18ST Chử Văn Tiệp 2

32 31131915 Tôpô đại số 18-0201 3 18ST Lương Quốc Tuyển 2

33 31221281 Hệ điều hành 19-0101 2 19CTUD Đoàn Duy Bình 0

34 31231065 An ninh mạng 18-0301 3 18CNTT1 Phạm Hồ Trọng Nguyên 6

35 31231065 An ninh mạng 18-0302 3 18CNTT2 Ninh Khánh Chi 0

36 31231397 Lập trình JavaScript 18-0301 3 18CNTT1 Nguyễn Trần Quốc Vinh 1

37 31231397 Lập trình JavaScript 18-0302 3 18CNTT2 Nguyễn Trần Quốc Vinh 1

38 31231397 Lập trình JavaScript 18-0303 3 18CNTT3 Nguyễn Trần Quốc Vinh 1

39 31238052 Lập trình cơ sở dữ liệu 19-0201 3 19CNTTC Nguyễn Trần Quốc Vinh 0

40 31238053 Lập trình mạng 18-0301 3 18CNTTC Lê Tân 2

41 31238056 Kho dữ liệu & Khai phá dữ liệu 18-0301 3 18CNTTC Nguyễn Thị Ngọc Anh 2
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42 31321052 Cấu trúc phổ nguyên tử 18-0201 2 18SVL Trần Thị Hồng 0

43 31321753
Thíết bị và phương pháp phân tích 
quang phổ

18-0201 2 18SVL Lê Văn Thanh Sơn 0

44 31321769 Thông tin cáp quang 18-0201 2 18SVL Lê Văn Thanh Sơn 1

45 31321974 Vật lý bán dẫn 18-0201 2 18SVL Nguyễn Quý Tuấn 0

46 31321981 Vật lí nano 18-0201 2 18SVL Nguyễn Văn Hiếu 0

47 31321984 Vật lí thiên văn 19-0101 2 19SVL Lê Thị Phương Thảo 5

48 31331980 Vật lí đại cương 2 18-0402 3 18CHD Trần Thị Hồng 0

49 31421162
Dạy học tích hợp liên môn trong trường 
Phổ thông

19-0101 2 19SHH Bùi Ngọc Phương Châu 3

50 31421308 Hoá phân tích trong trường phổ thông 18-0201 2 18SHH Võ Thắng Nguyên 4

51 31421310
Hóa hữu cơ nâng cao trong trường Phổ 
thông

18-0201 2 18SHH Bùi Ngọc Phương Châu 2

52 31422131 Đại cương về thiết kế thuốc 18-0401 2 18CHD Mạc Đình Hùng 1

53 31422137 Quản lý hoạt động sản xuất dược phẩm 18-0401 2 18CHD Trần Thị Ngọc Bích 1

54 31422140 Sinh học ung thư 18-0401 2 18CHD Khoa Hóa học 4

55 31422141 Tương tác thuốc 18-0401 2 18CHD Phạm Thu Hương 4

56 31422249
Tiếng Anh chuyên ngành Khoa học tự 
nhiên

20-0101 2 20SKT Võ Thắng Nguyên 5

57 31428209 Sinh học ung thư 18-0401 2 18CHDC Khoa Hóa học 0

58 31428211 Tương tác thuốc 18-0401 2 18CHDC Phạm Thu Hương 0

59 31428212 Quản lý hoạt động sản xuất dược phẩm 18-0401 2 18CHDC Trần Thị Ngọc Bích 0

60 31428215 Đại cương về thiết kế thuốc 18-0401 2 18CHDC Mạc Đình Hùng 0

61 31431067 Chuyên đề khoa học tự nhiên 18-0201 3 18SHH Bùi Ngọc Phương Châu 1

62 31521065 Chuyên đề Công nghệ sinh học 18-0101 2 18CNSH Phạm Thị Mỹ 0

63 31521110 Công nghệ tế bào gốc 18-0101 2 18CNSH Khoa Sinh - MT 7

64 31521203 Dinh dưỡng học 18-0201 2 18SS Nguyễn Công Thùy Trâm 2

65 31521251
Giám sát môi trường bằng sinh vật chỉ 
thị

18-0101 2 18CNSH Nguyễn Văn Khánh 0

66 31521272 Giáo dục và truyền thông môi trường 18-0201 2 18SS Kiều Thị Kính 2

67 31521348 Kiểm soát ô nhiễm bằng thực vật 18-0101 2 18CTM Đoạn Chí Cường 2

68 31521351 Kiểm soát ô nhiễm môi trường đất 18-0101 2 18CTM Đoạn Chí Cường 0

69 31521651 Quản lý tài nguyên nước 19-0101 2 19CTM Nguyễn Thị Tường Vi 3

70 31522133 Công nghệ sinh học 19-0101 2 19CHD Võ Châu Tuấn 11

71 31721024 Bảo tồn di tích lịch sử văn hóa 18-0101 2 18CVHH Nguyễn Ngọc Chinh 5

72 31721091 Cơ sở văn hóa Việt Nam 20-0303 2 20CTXH Hoàng Thị Mai Sa 0

73 31721091 Cơ sở văn hóa Việt Nam 20-0303 2 20CTXH Phạm Thị Tú Trinh 0

74 31721472
Một số vấn đề văn học Việt Nam hải 
ngoại

18-0101 2 18CVH Ngô Minh Hiền 2

75 31721495 Ngữ dụng học 19-0103 2 19CBC1 Trịnh Quỳnh Đông Nghi 12

76 31721495 Ngữ dụng học 19-0104 2 19CBC2 Trịnh Quỳnh Đông Nghi 6

77 31721557 Phê bình văn học Việt Nam hiện đại 19-0101 2 19SNV Nguyễn Thanh Trường 0

78 31721705
Tác gia, tác phẩm văn học nước ngoài 
trong nhà trường

18-0101 2 18CVH Nguyễn Phương Khánh 2

79 31721707
Tác phẩm văn học nước ngoài và những 
vấn đề văn học so sánh

18-0201 2 18SNV Nguyễn Phương Khánh 0

80 31721758 Thơ Việt Nam hiện đại 18-0201 2 18SNV Ngô Minh Hiền 0

81 31721919 Từ Hán Việt 20-0104 2 20SNV3 Nguyễn Hoàng Thân 13
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82 31721935
Văn bản dịch Hán Nôm trong sách giáo 
khoa phổ thông

18-0101 2 18CVH Nguyễn Hoàng Thân 2

83 31721972 Văn xuôi Việt Nam hiện đại 18-0201 2 18SNV Ngô Minh Hiền 0

84 31722100 Tâm lí học báo chí 18-0102 2 18CBC2 Phạm Thị Thu Hà 1

85 31722120 Phim tài liệu và kí sự truyền hình 18-0101 2 18CBC1 Trần Thị Ngọc Hà 2

86 31722120 Phim tài liệu và kí sự truyền hình 18-0102 2 18CBC2 Trần Thị Ngọc Hà 2

87 31722120 Phim tài liệu và kí sự truyền hình 18-0103 2 18CBC3 Trần Thị Ngọc Hà 9

88 31722125
Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin 
khoa học, công nghệ, môi trường

18-0101 2 18CBC1 Trần Thị Yến Minh 1

89 31722125
Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin 
khoa học, công nghệ, môi trường

18-0103 2 18CBC3 Trần Thị Yến Minh 5

90 31722125
Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin 
khoa học, công nghệ, môi trường

18-0104 2 18CBC4 Trần Thị Yến Minh 5

91 31722126
Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin thể 
thao

18-0102 2 18CBC2 Khoa Ngữ văn 0

92 31722126
Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin thể 
thao

18-0103 2 18CBC3 Khoa Ngữ văn 0

93 31728100 Đại cương văn hoá Việt Nam 20-0101 2 20CTLC Phạm Thị Tú Trinh 1

94 31728148 Báo chí và văn hóa 20-0101 2 20CBCC Ngô Minh Hiền 1

95 31728150 Phim tài liệu và kí sự truyền hình 18-0101 2 18CBCC Trần Thị Ngọc Hà 6

96 31728157
Kỹ năng khai thác và xử lý thông tin 
khoa học, công nghệ, môi trường

18-0101 2 18CBCC Trần Thị Yến Minh 4

97 31732128 Tiếng Anh chuyên ngành báo chí 2 19-0102 3 19CBC2 Trần Thị Hòa 5

98 31831004
AH của văn hoá Trung Hoa, Ấn Độ đối 
với Việt Nam

18-0101 3 18CLS Lê Thị Mai 0

99 31831474 Một số vấn đề về triều Nguyễn 18-0103 3 18CLS Nguyễn Duy Phương 0

100 31831474 Một số vấn đề về triều Nguyễn 19-0102 3 19CLS Nguyễn Duy Phương 0

101 31831474 Một số vấn đề về triều Nguyễn 20-0101 3 20CLS Nguyễn Duy Phương 0

102 31831701 Sử liệu học 18-0201 3 18SLS Lưu Trang 1

103 31831902 Toàn cầu hóa và các vấn đề toàn cầu 18-0201 3 18SLS Lưu Trang 1

104 31838099 Nhân học đại cương 20-0101 3 20CTLC Trần Thị Mai An 1

105 31921171 Địa lí biển Đông 19-0101 2 19SDL Nguyễn Thị Kim Thoa 2

106 31921220 Du lịch cộng đồng – Homestay 18-0101 2 18CDDL1 Nguyễn Đặng Thảo Nguyên 4

107 31921223 Du lịch tôn giáo tín ngưỡng 18-0101 2 18CDDL1 Nguyễn Phú Thắng 10

108 31921223 Du lịch tôn giáo tín ngưỡng 18-0102 2 18CDDL2 Nguyễn Phú Thắng 11

109 31921224 Du lịch văn hóa 19-0101 2 19CDDL Nguyễn Thị Hồng 2

110 31921866 Tiếng Anh chuyên ngành địa lý 20-0101 2 20SDL Trương Phước Minh 5

111 31931169 Địa danh học và địa danh Việt Nam 18-0102 3 18CVNH1 Trương Phước Minh 8

112 31931169 Địa danh học và địa danh Việt Nam 18-0103 3 18CVNH2 Trương Phước Minh 2

113 31931169 Địa danh học và địa danh Việt Nam 18-0104 3 18CVNH3 Trương Phước Minh 5

114 31931222 Du lịch sinh thái 18-0102 3 18CVNH2 Nguyễn Thanh Tưởng 0

115 31931407 Lịch sử chủ quyền lãnh thổ Việt Nam 18-0202 3 18SDL Nguyễn Duy Phương 1

116 32021117
Công tác xã hội trong trường hợp khẩn 
cấp

18-0101 2 18CTXH Nguyễn Thị Hằng Phương 1

117 32021121 Công tác xã hội với người cao tuổi 18-0101 2 18CTXH Phạm Thị Kiều Duyên 6

118 32021435 Lý luận dạy học 18-0102 2 18CTL2 Lê Thị Hằng 4

119 32021481 New values in Psychology 18-0101 2 18CTL1 Lê Quang Sơn 2

120 32021641
Quản lý hành chính nhà nước và quản 
lý ngành giáo dục đào tạo

18-0203 2 18SHH Đinh Xuân Lâm 4

121 32028108 New values in Psychology 18-0101 2 18CTLC Lê Quang Sơn 0
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122 32028110
Learning disabilities characteristics and 
intervention (Các dạng khó khăn học 
tập và can thiệp)

18-0101 2 18CTLC Hồ Thị Thuý Hằng 3

123 32031120 Công tác xã hội với gia đình 18-0101 3 18CTXH Lê Thị Lâm 11

124 32038109
Applying information technology in 
data processing (Ứng dụng CNTT trong 
xử lý số liệu)

19-0101 3 19CTLC Lê Mỹ Dung 4

125 32221158
Kỹ thuật dạy học Lịch sử - Địa lý ở tiểu 
học

19-0102 2 19STH2 Trần Thị Kim Cúc 2

126 32221550
Phát triển chương trình giáo dục tiểu 
học

19-0102 2 19STH2 Nguyễn Thanh Hưng 1

127 32221601
Phương pháp nghiên cứu khoa học sư 
phạm ứng dụng ở tiểu học

19-0103 2 19STH2 Vũ Đình Chinh 4

128 32221669 Rèn luyện kĩ năng sư phạm 3 ở tiểu học 18-0201 2 18STH Nguyễn Phan Lâm Quyên 0

129 32331553
Phát triển năng lực sáng tạo cho trẻ 
mầm non

18-0201 3 18SMN Mai Thị Cẩm Nhung 0

130 41241859 Tiếng Anh A2.2 18-0102 4 A2.2 Trương Thị Ánh Tuyết 12

131 41251861 Tiếng Anh dự bị 18-0101 0 DUBI Nguyễn Thị Cẩm Hà 0

132 41520030 Tiếng Trung 3 18-0101 2 Võ Thị Hà Liên 3
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